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Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều                 

năm học 2021 - 2022 Đề số 2 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 2 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm): Số “Ba mươi tư” được viết là: 

A. 43 B. 34 C. 30 D. 40 

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các số 53, 16, 2, 19; số lớn nhất là số: 

A. 53 B. 16 C. 2 D. 19 

Câu 3 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 0, 5, 10, 15, …, 25 là: 

A. 20 B. 21 C. 22 D. 23 

Câu 4 (0,5 điểm): Kết quả của phép tính 50 – 17 là: 

A. 3 B. 13 C. 23 D. 33 

Câu 5 (1 điểm): Bao gạo thứ nhất cân nặng 24 kg. Bao gạo thứ hai nặng hơn bao gạo 

thứ nhất 18 kg. Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

A. 32 kg B. 42 kg C. 52 kg D. 62 kg  

Câu 6 (1 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? 
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A. 3 hình B. 4 hình 

C. 5 hình D. 6 hình 
 

 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

23 + 48   55 – 27  46 + 9  92 – 8  

Câu 8 (1 điểm): Thực hiện phép tính: 

a) 24 + 48 + 15  b) 92 – 17 – 28  

Câu 9 (1 điểm): Hãy tính độ dài đường gấp khúc với số đo được cho trong hình vẽ 

dưới đây: 

 

Câu 10 (2 điểm): Các em học sinh tóm tắt và giải bài toán dưới đây: 

Vườn nhà Loan có 22 cây cam, vườn nhà Hồng có ít hơn vườn nhà Loan 7 cây cam. 

Hỏi vườn nhà Hồng có bao nhiêu cây cam? 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 – Đề số 2 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

B A A C B D 

II. Phần tự luận 

Câu 7: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

23 + 48 = 71 55 – 27 = 28 46 + 9 = 55  92 – 8 = 84 

Câu 8: 

a) 24 + 48 + 15   

= 72 + 15 = 89 

b) 92 – 17 – 28  

= 75 – 28 = 47 

Câu 9: 

Độ dài đường gấp khúc là: 

6 + 8 + 2 = 16 (cm) 

Đáp số: 16 cm. 

Câu 10: 

Câu 10: 

Tóm tắt 

Nhà Loan: 22 cây cam 

Nhà Hồng ít hơn nhà Loan: 7 cây cam 

Nhà Hồng: … cây cam? 

Bài giải 

Nhà Hồng có số cây cam là: 

22 – 7 = 15 (cây) 

Đáp số: 15 cây cam. 
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